    KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
CHỦ ĐỀ 2: BÉ VÀ BÀ
BÀI 1: Ơ ơ dấu nặng(.)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Khởi động: Trao đổi với bạn về sự vật, hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khoá sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề Bé và bà (bé và bà, vỗ tay, kể, bé, bế, ở…). Quan sát tranh khởi động, trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi chứa âm chữ ơ, dấu nặng (chợ, bơ, nơ, bọ,…).
2. Khám phá
a. Nhận diện âm chữ mới: Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của ơ, dấu nặng
b. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng: Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần đồng thanh lớn các tiếng bơ, cọ 
c. Tập viết: Viết được chữ ơ, dấu ghi thanh nặng, số 6
3. Luyện tập thực hành: từ có âm chữ ơ, thanh nặng (bơ, cọ). Đọc được câu ứng dụng và hiểu nghĩa của câu ứng dụng mức độ đơn giản; nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ, dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung bài học.
4. Hoạt động mở rộng: Gọi tên vật, nói câu có từ ngữ chứa tên gọi vật đãtìmqua các hoạt động mở rộng.
5. Hoạt động nối tiếp: Học sinh tìm được tiếng, từ có âm vừa học
Từ đó góp phần hình thành các phẩm chất và năng lực chung
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Thẻ chữ Ơ ơ (in thường, in hoa, viết thường); một số tranh ảnh minh hoạ kèm theo thẻ từ (bơ, cọ, bờ, bọ,…); tranh chủ đề; tranh (video clip) về cảnh bà cháu ở nhà hoặc đi chợ.
	2. Học sinh: Sách học sinh, vở Tập viết, viết chì, bảng con, …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TIẾT 1
Ngày thực hiện: thứ Hai ngày 11 tháng 9 năm 2023

	Các hoạt động chủ yếu
	Yêu cầu cần đạt
	Điều chỉnh

	1. Khởi động
- Giáo viên yêu cầu một vài học sinh kể tên, đọc, viết một số từ có chứa a, b, c, o, ˋ, ˊ, ˀ; nói câu có chứa từ ngữ được học ở tuần trước (ba, bà, cò, cỏ,…).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh mở sách, tìm đúng trang của bài học.
- Giáo viên cho học sinh nhận diện và đọc chữ mà học sinh đã học: b, a, bà. 
- Giáo viên yêu cầu học sinh trao đổi với bạn về sự vật, hoạt động được tên chủ đề và tranh chủ đề gợi ra.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu một số từ khoá sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề Bé và bà.
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có tiếng chứa ơ, dấu nặng.
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm điểm giống nhau giữa các tiếng đã tìm được (có chứa ơ, dấu nặng).
- Giáo viên giới thiệu bài mới và viết bảng.
- Giáo viên nêu mục tiêu của bài học.
	Học sinh trao đổi với bạn về sự vật, hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khoá sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề Bé và bà. Quan sát tranh khởi động, trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi chứa âm chữ ơ, dấu nặng.
	

	2. Khám phá
a. Nhận diện âm chữ mới:
a.1. Nhận diện âm chữ ơ:
- Giáo viên gắn thẻ chữ ơ lên bảng.
- Giáo viên giới thiệu chữ ơ.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc chữ ơ.
a.2. Nhận diện thanh nặng (.) và dấu nặng:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nghe và phân biệt a – ạ, co – cọ, bo – bọ. 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu một số từ ngữ có tiếng chứa thanh nặng.
- Giáo viên viết bảng dấu nặng (.). 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc tên dấu nặng.
b. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng
b.1. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếngcó ơ:
- Giáo viên gắn mô hình đánh vần tiếng bơ lên bảng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích tiếng bơ.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần theo mô hình tiếng bơ.
b.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếngcó thanh nặng:
- Giáo viên treo tranh bó cọ và gắn mô hình đánh vần tiếng cỏ lên bảng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích tiếng cọ.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần theo mô hình tiếng cọ.
c. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa
c.1. Đánh vần và đọc trơn từ khóa bơ:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh từ bơ.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng khóa bơ.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc trơn từ khóa bơ.
c.2. Đánh vần và đọc trơn từ khóa cọ:
Tiến hành tương tự như từ khóa bơ.
	Học sinh nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của ơ, dấu nặng. Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần đồng thanh lớn các tiếng bơ, cọ. Viết được chữ ơ, dấu ghi thanh nặng, số 6, từ có âm chữ ơ, thanh nặng.
	

	Nghỉ giữa tiết

	d. Tập viết
d.1. Viết vào bảng con chữ ơ, bơ, cọ và số 6:
- Viết chữ ơ:
Giáo viên viết và phân tích cấu tạo nét chữ của chữ ơ.
- Viết chữ bơ:
Giáo viên viết và phân tích cấu tạo của chữ bơ (chữ bđứng trước, chữ ơđứng sau).
- Viết chữ cọ:
Tương tự như viết chữ bơ.
- Viết số 6:
Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc số 6.
Giáo viên viết và phân tích hình thức chữ viết của số 6.
d.2. Viết vào vở tập viết:
- Giáo viên yêu cầu học sinh viết chữ ơ, bơ, cọvà số 6 vào vở Tập viết.
- Giáo viên giúp đỡ học sinh yếu.
	Viết được chữ ơ, dấu ghi thanh nặng, số 6, từ có âm chữ ơ, thanh nặng.
	

	TIẾT 2
Ngày thực hiện: thứ Hai ngày 11 tháng 9 năm 2023

	Các hoạt động chủ yếu
	Yêu cầu cần đạt
	Điều chỉnh

	3. Luyện tập đánh vần, đọc trơn
a. Đánh vần, đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng:
- Giáo viên treo các tranh, hướng dẫn học sinh tìm từ có tiếng chứa âm chữ ơ theo chiều kim đồng hồ.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần và đọc trơn các từ mở rộng có tiếng chứa ơ, dấu nặng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm nghĩa của các từ mở rộng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nói câu có chứa từ ngữ bờhoặc bọ, cá cờ.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm thêm chữ ơbằng việc quan sát môi trường chữ viết xung quanh.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu một số từ ngữ có tiếng chứa âm ơ.
	Học sinh đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng.Đọc được câu ứng dụng và hiểu nghĩa của câu ứng dụng mức độ đơn giản; nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ, dấu thanh được học.
	

	b. Đọc và tìm hiểu nội dung câu ứng dụn:
- Giáo viên đọc mẫu.
- Giáo viên nhắc học sinh hình thức chữ B in hoa.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm tiếng chứa âm chữ mới học có trong bài đọc.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần một số từ khó và đọc thành tiếng câu ứng dụng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng: “Ai có bơ?”, “Ai có cọ?”.
	
	

	Nghỉ giữa tiết

	4. Hoạt động mở rộng
- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh: cái nơ, lá cờ, cái lọ (cái bình). 
- Giáo viên hỏi: Tranh vẽ những vật gì? Em có thích vật đó không?
- Nếu học sinh gọi cái “lọ” là “bình” thì giáo viên giải thích: “bình” còn được gọi là “lọ”.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh nói trong nhóm, trước lớp câu có từ ngữ chứa tiếng có âm ơ, thanh nặng.
	Học sinh biết gọi tên vật, nói câu có từ ngữ chứa tên gọi vật đã tìm.
	

	5. Hoạt động nối tiếp
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhận diện lại tiếng, từ có ơ, thanh nặng.
Giáo viên dặn học sinh.
	Học sinh tìm được tiếng, từ có âm vừa học
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………….…






























KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
CHỦ ĐỀ 2: BÉ VÀ BÀ
BÀI 2: Ô ô dấu ngã (~)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Khởi động: Quan sát tranh khởi động, trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi chứa ô, ~ (cỗ, tô, thố, rổ; đũa, đĩa, nĩa,..).
2. Khám phá
a. Nhận diện âm chữ b: Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của ô, ~
b. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng: nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần đồng thanh lớn các tiếng cô, cỗ 
c. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa: đọc được câu ứng dụng và hiểu nghĩa của câu ứng dụng mức độ đơn giản 
d. Tập viết: Viết được chữ ô, dấu ghi thanh ngã, số 7và tiếng, từ có ô, ~ (cỗ)
3. luyện tập thực hành
a. Mở rộng từ ngữ chứa tiếng có âm chữ mới: nhận biết được tiếng có âm chữ ô
b. Luyện tập đánh vần, đọc trơn: Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ
4. Hoạt động mở rộng: Nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ, dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung bài học.
5. Hoạt động nối tiếp: Hát được hát bài Em tập lái ô tô.
Từ đó góp phần hình thành các phẩm chất và năng lực chung
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Thẻ chữ Ô ô (in thường, in hoa, viết thường); một số tranh ảnh minh hoạ kèm theo thẻ từ (cỗ, tô, thố, rổ; đũa, đĩa, nĩa,…); tranh chủ đề.
	2. Học sinh: Sách học sinh, vở Tập viết, viết chì, bảng con, …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TIẾT 3
Ngày thực hiện: Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023

	Các hoạt động chủ yếu
	Yêu cầu cần đạt
	Điều chỉnh

	1. Khởi động
- Giáo viên tổ chức cho học sinh hát tập thể bài “Đi câu cá”.
- Giáo viên tổ chức trò chơi “Truyền điện”. Giáo viên yêu cầu học sinh nói, viết, đọc chữ ơ; nói câu có từ ơ, hoặc câu có tiếng chứa âm ơ (bờ, cọ; nói câu có bờ, cọ).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh mở sách, tìm đúng trang của bài học.
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có tiếng chứa ô, dấu ngã.
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm điểm giống nhau giữa các tiếng đã tìm được (có chứa ô, dấu ngã).
- Giáo viên giới thiệu bài mới và viết bảng.
- Giáo viên nêu mục tiêu của bài học.
	Học sinh quan sát tranh khởi động, trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi chứa ô, thanh ngã.







	

	2. Khám phá
a. Nhận diện âm chữ mới
a.1. Nhận diện âm chữ ô:
- Giáo viên gắn thẻ chữ ô lên bảng.
- Giáo viên giới thiệu chữ ô.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc chữ ô.
a.2. Nhận diện thanh ngã (~) và dấu ngã:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nghe và phân biệt cô – cỗ, ba – bã, bo – bõ. 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu một số từ ngữ có tiếng chứa thanh ngã.
- Giáo viên viết bảng dấu ngã(~). 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc tên dấu ngã.
b. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng
b.1. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có ô:
- Giáo viên gắn mô hình đánh vần tiếng cô lên bảng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích tiếng cô.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần theo mô hình tiếng cô.
b.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có thanh ngã:
- Giáo viên treo tranh bó cỗ và gắn mô hình đánh vần tiếng cỏ lên bảng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích tiếng cỗ.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần theo mô hình tiếng cỗ.
c. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa
c.1. Đánh vần và đọc trơn từ khóa cô:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh từ cô.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng khóa cô.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc trơn từ khóa cô.
c.2. Đánh vần và đọc trơn từ khóa cỗ:
Tiến hành tương tự như từ khóa cô.
	Học sinh nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của ô, ~ ; nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần đồng thanh lớn các tiếng cô, cỗ.Viết được chữ ô, dấu ghi thanh ngã, số 7và tiếng, từ có ô, ~ (cỗ).
	

	Nghỉ giữa tiết

	d. Tập viết
d.1. Viết vào bảng con chữ ô, cỗ vàsố 7:
- Viết chữ ô:
Giáo viên viết và phân tích cấu tạo nét chữ của chữ ô.
- Viết chữ cỗ:
Giáo viên viết và phân tích cấu tạo của chữ cỗ(chữ cđứng trước, chữ ôđứng sau, dấu ghi thanh ngã trên chữ ô).
- Viết số 7:
Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc số 7.
Giáo viên viết và phân tích hình thức chữ viết của số 7.
d.2. Viết vào vở tập viết:
- Giáo viên yêu cầu học sinh viết chữ ô, cỗvà số 7 vào vở Tập viết.
- Giáo viên giúp đỡ học sinh yếu.
	
	

	TIẾT 4
Ngày thực hiện: Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023

	Các hoạt động chủ yếu
	Yêu cầu cần đạt
	Điều chỉnh

	3. Luyện tập
a. Đánh vần, đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng:
- Giáo viên treo các tranh, hướng dẫn học sinh tìm từ có tiếng chứa âm chữ ô, dấu ngã.
- Giáo viênhướng dẫn học sinh đánh vần và đọc trơn các từ mở rộng có tiếng chứa ô, dấu ngã.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm nghĩa của các từ mở rộng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nói câu có chứa từ ngữ côhoặc cổ, bố.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm thêm chữ ô bằng việc quan sát môi trường chữ viết xung quanh.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu một số từ ngữ có tiếng chứa âm ô, dấu ngã.
b. Đọc và tìm hiểu nội dung câu ứng dụng
- Giáo viên đọc mẫu.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm tiếng chứa âm chữ mới học có trong bài đọc.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần một số từ khó và đọc thành tiếng câu ứng dụng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng:Ai có cỗ?Cỗ của ai?
	Học sinh đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được câu ứng dụng và hiểu nghĩa của câu ứng dụng mức độ đơn giản.Nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ, dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung bài học.
	

	Nghỉ giữa tiết

	4. Hoạt động mở rộng
- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh.
- Giáo viên hỏi: Tranh vẽ những ai?, Các bạn nhỏ đang làm gì? Những nốt nhạc và tranh hai bạn nhỏ gợi bài hát gì có âm ô mà con đã học?
- Nếu học sinh gọi “ô tô” là “xe hơi” thì giáo viên giải thích: “xe hơi” còn được gọi là “ô tô”.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh nói, hát trong nhóm, trước lớp bài “Em tập lái ô tô”.
	Học sinh biết gọi tên vật, nói câu có từ ngữ chứa tên gọi vật đã tìm.
	

	5. Hoạt động nối tiếp
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhận diện lại tiếng, từ có ô, thanh ngã.
Giáo viên dặn học sinh.
	Hát được hát bài Em tập lái ô tô.


	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………….….





























KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
CHỦ ĐỀ 2: BÉ VÀ BÀ
BÀI 3: V v 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Khởi động: Quan sát tranh khởi động, trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi chứa v (vẽ, ve, vỗ, voi, về, vở,…).
2. Khám phá
a. Nhận diện âm chữ mới: Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của v 
b. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng: nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần đồng thanh lớn tiếng vở
c. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa: nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ mới học
d. Tập viết: Viết được chữ v, số 8 và tiếng, từ có v (vở).
3. luyện tập thực hành
a. Mở rộng từ ngữ chứa tiếng có âm chữ mới: nhận biết được, nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm c, dấu huyền, dấu sắc
b. Luyện tập đánh vần, đọc trơn: Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được câu ứng dụng và hiểu nghĩa của câu ứng dụng mức độ đơn giản. Nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ, dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung bài học
4. Hoạt động mở rộng: Nói, hát bài “Một con vịt”.
5. Hoạt động nối tiếp: Học sinh tìm được tiếng, từ có âm vừa học
Từ đó góp phần hình thành các phẩm chất và năng lực chung
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Thẻ chữ V v (in thường, in hoa, viết thường); một số tranh ảnh minh hoạ kèm theo thẻ từ (vẽ, ve, vỗ, voi, về, vở,…); tranh chủ đề.
	2. Học sinh: Sách học sinh, vở Tập viết, viết chì, bảng con, …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TIẾT 5
Ngày thực hiện: Thứ Tư ngày 13 tháng 9 năm 2023

	Các hoạt động chủ yếu
	Yêu cầu cần đạt
	Điều chỉnh

	1. Khởi động
- Giáo viên tổ chức cho học sinh hát tập thể bài “Em tập lái ô tô”.
- Giáo viên tổ chức trò chơi “Nhanh như chớp”. Giáo viên yêu cầu học sinh nói, viết, đọc chữ hoặc câu có tiếng chứa âm ô, dấu ngã (cô, cỗ; nói câu có cô, cỗ).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh mở sách, tìm đúng trang của bài học.
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có tiếng chứa v.
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm điểm giống nhau giữa các tiếng đã tìm được (có chứa v).
- Giáo viên giới thiệu bài mới và viết bảng.
- Giáo viên nêu mục tiêu của bài học.
	Học sinh quan sát tranh khởi động, trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi chứa v.
	

	2. Khám phá
a. Nhận diện âm chữ mới
- Giáo viên gắn thẻ chữ v lên bảng.
- Giáo viên giới thiệu chữ v.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc chữ v.
b. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng
- Giáo viên gắn mô hình đánh vần tiếng vở lên bảng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích tiếng vở.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần theo mô hình tiếng vở.
c. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa
- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh từ vở.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng khóa vở.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc trơn từ khóa vở.
	Học sinh nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của v; nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần đồng thanh lớn tiếng vở.Viết được chữ v, số 8và tiếng, từ có v(vở).
	

	Nghỉ giữa tiết

	d. Tập viết
d.1. Viết vào bảng con chữ v, vởvàsố 8:
- Viết chữ v:
Giáo viên viết và phân tích cấu tạo nét chữ của chữ v.
- Viết chữ vở:
Giáo viên viết và phân tích cấu tạo của chữ vở (chữ vđứng trước, chữ ơ đứng sau, dấu ghi thanh hỏi trên chữ ơ).
- Viết số 8:
Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc số 8.
Giáo viên viết và phân tích hình thức chữ viết của số 8.
d.2. Viết vào vở tập viết:
- Giáo viên yêu cầu học sinh viết chữ v, vởvà số 8 vào vở Tập viết.
- Giáo viên giúp đỡ học sinh yếu.
	
	

	TIẾT 6
Ngày thực hiện: Thứ Tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023

	Các hoạt động chủ yếu
	Yêu cầu cần đạt
	Điều chỉnh

	3. Luyện tập
a. Đánh vần, đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng:
- Giáo viên treo các tranh, hướng dẫn học sinh tìm từ có tiếng chứa v.
- Giáo viênhướng dẫn học sinh đánh vần và đọc trơn các từ mở rộng có tiếng chứa v.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm nghĩa của các từ mở rộng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nói câu có chứa từ ngữ vỡhoặc vỗ, võ, vỏ.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm thêm chữ vbằng việc quan sát môi trường chữ viết xung quanh.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu một số từ ngữ có tiếng chứa âm v.
- Giáo viên nêu một vài ví dụ để hướng dẫn học sinh phân biệt giữa v và d: va/da; vo/do; ve/de; …
b. Đọc và tìm hiểu nội dung câu ứng dụng
- Giáo viên đọc mẫu: Bo có vở.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm tiếng chứa âm chữ mới học có trong bài đọc.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần một số từ khó và đọc thành tiếng câu ứng dụng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng: Ai có vở? Vở của ai?
	Học sinh đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được câu ứng dụng và hiểu nghĩa của câu ứng dụng mức độ đơn giản.Nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ, dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung bài học.
	

	Nghỉ giữa tiết

	4. Hoạt động mở rộng
- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh.
- Giáo viên hỏi: Tranh vẽ những gì, Con vịt đang làm gì? Bức tranh con vịt gợi bài hát gì có âm v mà con đã học?
- Giáo viên tổ chức cho học sinh nói, hát trong nhóm, trước lớp bài “Một con vịt”.
	Học sinh biết nói, hát bài có cụm từ con vịt như bài “Một con vịt”.
	

	5. Hoạt động nối tiếp
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhận diện lại tiếng, từ có v.
Giáo viên dặn học sinh.
	Học sinh tìm được tiếng, từ có âm vừa học

	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
CHỦ ĐỀ 2: BÉ VÀ BÀ
BÀI 4: E e Ê ê
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Khởi động: Quan sát tranh khởi động, trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi chứa e, ê (vẽ, ghẹ, xe, xếp hình, kệ sách, quả lê, khế,…).
2. Khám phá
a. Nhận diện âm chữ mới: Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của e, ê 
b. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng: nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần đồng thanh lớn các tiếng bé, bế.
c. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa: nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ mới học
d. Tập viết: Viết được các chữ e, ê, số 9 và các tiếng, từ có e, ê (bé, bế). 
3. luyện tập thực hành
a. Mở rộng từ ngữ chứa tiếng có âm chữ mới: đọc được câu ứng dụng và hiểu nghĩa của câu ứng dụng mức độ đơn giản 
b. Luyện tập đánh vần, đọc trơn: Nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ e, ê, dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung bài học 
4. Hoạt động mở rộng: Nói về những vật em biết
5. Hoạt động nối tiếp: Học sinh tìm được tiếng, từ có âm vừa học
Từ đó góp phần hình thành các phẩm chất và năng lực chung
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Thẻ chữ E e Ê ê (in thường, in hoa, viết thường); một số tranh ảnh minh hoạ kèm theo thẻ từ (vẽ, ghẹ, xe, xếp hình, kệ sách, quả lê, khế,…); tranh chủ đề.
	2. Học sinh: Sách học sinh, vở Tập viết, viết chì, bảng con, …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TIẾT 7
Ngày thực hiện: Thứ Năm, ngày 14 tháng 9 năm 2023

	Các hoạt động chủ yếu
	Yêu cầu cần đạt
	Điều chỉnh

	1. Khởi động
- Giáo viên tổ chức cho học sinh hát tập thể bài “Một con vịt”.
- Giáo viên tổ chức trò chơi “Truyền điện”. Giáo viên yêu cầu học sinh nói, viết, đọc chữ hoặc câu có tiếng chứa âm v (vẽ, vở).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh mở sách, tìm đúng trang của bài học.
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có tiếng chứa e, ê.
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm điểm giống nhau giữa các tiếng đã tìm được (có chứa e, ê).
- Giáo viên giới thiệu bài mới và viết bảng.
- Giáo viên nêu mục tiêu của bài học.
	Học sinh quan sát tranh khởi động, trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi chứa e, ê.
	

	2. Khám phá (23-25 phút)
a. Nhận diện âm chữ mới
a.1. Nhận diện âm và chữ e:
- Giáo viên gắn thẻ chữ e lên bảng.
- Giáo viên giới thiệu chữ e.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc chữ e.
a.2. Nhận diện âm và chữ ê:
Tiến hành tương tự như với âm và chữ e.
b. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng
b.1.Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có âm chữ e:
- Giáo viên gắn mô hình đánh vần tiếng bé lên bảng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích tiếng bé.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần theo mô hình tiếng bé.
b.2.Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có âm chữ ê:
- Giáo viên gắn mô hình đánh vần tiếng bế lên bảng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích tiếng bế.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần theo mô hình tiếng bế.
c. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa
c.1. Đánh vần và đọc trơn từ khoábé:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh từ bé.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng khóa bé.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc trơn từ khóa bé.
c.2. Đánh vần và đọc trơn từ khoá bế:
Thực hiện tương tự như từ khóa bé.
	Học sinh nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của e, ê; nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần đồng thanh lớn các tiếng bé, bế.Viết được các chữ e, ê, số 9 và các tiếng, từ có e, ê.
	

	Nghỉ giữa tiết

	d. Tập viết
d.1. Viết vào bảng con chữ e, bé, ê, bế và số 9
- Viết chữ e
Giáo viên viết và phân tích cấu tạo nét chữ của chữ e.
- Viết chữ bé
Giáo viên viết và phân tích cấu tạo của chữ bé (chữ bđứng trước, chữ eđứng sau, dấu ghi thanh sắc trên chữ e).
- Viết chữ ê và chữ bế
Tiến hành tương tự như viết chữ e và chữ bé.
- Viết số 9
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc số 9.
Giáo viên viết và phân tích hình thức chữ viết của số 9.
d.2. Viết vào vở tập viết
- Giáo viên yêu cầu học sinh viết chữ e, bé, ê, bế và số 9 vào vở Tập viết.
- Giáo viên giúp đỡ học sinh yếu.
	Viết được các chữ e, ê, số 9 và các tiếng, từ có e, ê (bé, bế). 


 
	

	TIẾT 8
Ngày thực hiện: Thứ Năm, ngày 14 tháng 9 năm 2023

	Các hoạt động chủ yếu
	Yêu cầu cần đạt
	Điều chỉnh

	3. Luyện tập thực hành
a. Đánh vần, đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng:
- Giáo viên treo các tranh, hướng dẫn học sinh tìm từ có tiếng chứa e, ê.
- Giáo viênhướng dẫn học sinh đánh vần và đọc trơn các từ mở rộng có tiếng chứa e, ê.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm nghĩa của các từ mở rộng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nói câu có chứa từ ngữ vỡhoặc vỗ, võ, vỏ.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm thêm chữ e, êbằng việc quan sát môi trường chữ viết xung quanh.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu một số từ ngữ có tiếng chứa e, ê.
b. Đánh vần và đọc câu ứng dụng
- Giáo viên đọc mẫu: Bà bế bé.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm tiếng chứa âm chữ mới học có trong bài đọc.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần một số từ khó và đọc thành tiếng câu ứng dụng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng:Ai bế bé?Bà làm gì?
	Học sinh đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được câu ứng dụng và hiểu nghĩa của câu ứng dụng mức độ đơn giản.Nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ e, ê, dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung bài học.
	

	Nghỉ giữa tiết

	4. Vận dụng
- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh.
- Giáo viên hỏi: Tranh vẽ những gì? Màu sắc, hình dáng như thế nào?, Con thích hay không? Vì sao?
- Giáo viên tổ chức cho học sinh nóitrong nhóm, trước lớp dưới dạng hỏi đáp theo các nội dung như: Đó là gì? Màu sắc, hình dáng thế nào? Bạn có thích không? Vì sao?
	Học sinh biết nói về những vật em biết.
	

	4. Hoạt động nối tiếp
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhận diện lại tiếng, từ có v.
Giáo viên dặn học sinh.
	Học sinh tìm được tiếng, từ có âm vừa học


	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
CHỦ ĐỀ 2: BÉ VÀ BÀ
THỰC HÀNH 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Luyện tập đánh vần, đọc trơn, tìm hiểu nội dung bài đọc:
a. Luyện tập đánh vần, đọc trơn từ ngữ: Ôn lại kiến thức về các âm chữ chữ ơ, ., ô, ~, v, e, ê.
b. Luyện tập đọc trơn và tìm hiểu nội dung bài đọc: Kể đúng, đọc đúng các âm chữ chữ ơ, ., ô, ~, v, e, ê. Nhận diện đúng âm chữ được học trong tiếng, từ. 
2. Luyện tập thực hành các âm chữ mới: Đánh vần tiếng có âm chữ được học và đọc câu ứng dụng. Hiểu được nghĩa của câu đã đọc ở mức độ đơn giản.
3. Hoạt động nối tiếp: Học sinh tìm được tiếng, từ có âm đã được học
Từ đó góp phần hình thành các phẩm chất và năng lực chung
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Một số thẻ từ, câu; bảng phụ ghi các từ ngữ, câu cần thực hành.
	2. Học sinh: Sách học sinh, vở Tập viết, vở Bài tập Tiếng Việt tập 1; viết chì, bảng con, …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TIẾT 9
Ngày thực hiện: Thứ Năm, ngày 14 tháng 9 năm 2023

	Các hoạt động chủ yếu
	Yêu cầu cần đạt
	Điều chỉnh

	1. Luyện tập đánh vần, đọc trơn, tìm hiểu nội dung bài đọc
- Giáo viên tổ chức trò chơi “Ai làm đúng?”. Quản tròyêu cầu các bạnđọc, viết, nói câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ, dấu thanh đã học (thuộc chủ đề “Bé và bà”).
a. Luyện tập đánh vần, đọc trơn từ ngữ
- Giáo viên đọc các câu: Bố vẽ bò. Bé vẽ cá cờ.
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm các tiếng có âm chữ mới học có trong câuBố vẽ bò. Bé vẽ cá cờ.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đánh vần các tiếng đó.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần theo các mức độ phát triển kĩ năng đánh vần.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc trơn tiếng, từ chứa vần mới được học trong tuần.
b. Luyện tập đọc trơn và tìm hiểu nội dung bài đọc
- Giáo viên đọc mẫu các câu: Bố vẽ bò. Bé vẽ cá cờ.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thành tiếng câu, đoạn: Bố vẽ bò. Bé vẽ cá cờ.
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm hiểu nghĩa của câuBố vẽ bò. Bé vẽ cá cờ. bằng các câu hỏi gợi mở:
+ Bố vẽ con gì?
+ Bé vẽ con gì?
- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện bài tập nối vế câu.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá bài làm của mình, của bạn.
	Học sinh kể đúng, đọc đúng các âm chữ chữ ơ, ., ô, ~, v, e, ê. Nhận diện đúng âm chữ được học trong tiếng, từ. Đánh vần tiếng có âm chữ được học và đọc câu ứng dụng. Hiểu được nghĩa của câu đã đọc ở mức độ đơn giản.
	

	Nghỉ giữa tiết

	2. Luyện tập thực hành các âm chữ mới
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát các kí hiệu dùng trong vở bài tập.
- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện bài tập: Nối sơ đồ, nối chữ, chọn từ đúng, điền phụ âm đầu,…trong vở bài tập.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá bài làm của mình, của bạn.
	Học sinh thực hiện được các bài tập trong vở bài tập.
	

	3. Hoạt động nối tiếp
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhận diện lại tiếng, từ có âm chữ đã học.
Giáo viên dặn học sinh.
	Học sinh tìm được tiếng, từ có âm đã được học

	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
CHỦ ĐỀ 2: BÉ VÀ BÀ
BÀI 5: ÔN TẬP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố được các âm chữ, dấu ghi thanh ơ, ô, ~, v, e, ê.
- Sử dụng được các âm chữ đã học trong tuần để tạo tiếng mới. Đánh vần và đọc đúng câu ứng dụng. Viết được cụm từ ứng dụng và số 0; mở rộng vốn từ và phát triển lời nói về chủ đề “Bé và bà”.
Từ đó góp phần hình thành các phẩm chất và năng lực chung
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Thẻ các chữ ơ . ô, ~, v, e, ê.Một số tranh ảnh, mô hình hoặc vật dùng minh hoạ kèm theo thẻ từ.Bảng phụ dùng ghi các nội dung cần rèn đọc.
	2. Học sinh: Sách học sinh, vở Tập viết, viết chì, bảng con, …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TIẾT 10
Ngày thực hiện: Thứ Sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2023

	Các hoạt động chủ yếu
	Yêu cầu cần đạt
	Điều chỉnh

	1. Ôn tập các âm chữ được học trong tuần
- Giáo viên tổ chức trò chơi “Nào, mình cùng chơi!”. Quản tròyêu cầu các bạnđọc, viết âm chữ được học ở bài 4; đọc từ, câu ứng dụng ở bài 4.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh mở sách, tìm đúng trang của bài học.
	Học sinh củng cố được các âm chữ, dấu ghi thanh ơ, ., ô, ~, v, e, ê.Sử dụng được các âm chữ đã học trong tuần để tạo tiếng mới.
	

	- Giáo viên giới thiệu bài Ôn tập và viết bảng.
- Giáo viên nêu mục tiêu của bài học.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc các âm chữ, dấu thanh vừa học trong tuần.
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm một số từ ngữ có tiếng chứa ơ, ., ô, ~, v, e, ê vừa học trong tuần và đặt câu với những tiếng đó.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nói câu có từ ngữ có tiếng chứa âm chữ vừa được học trong tuần.
- Giáo viên gắn bảng ghép các âm v-a, v-o, v-e, v-ơ, v-ô,… và yêu cầu học sinh đánh vần các chữ được ghép.
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát bảng ghép chữ và thanh, đánh vần các chữ được ghép.
	
	

	Nghỉ giữa tiết

	2. Luyện tập đánh vần, đọc trơn, tìm hiểu nội dung câu ứng dụng 
	Học sinh đánh vần và đọc đúng câu ứng dụng.
	

	- Giáo viên đọc mẫu: Bố vẽ bò. Bé vẽ cá cờ.
- Giáo viên dùng bảng phụ viết trước câu ứng dụng: Bố vẽ bò. Bé vẽ cá cờ.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thành tiếng câu ứng dụng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung câu ứng dụng bằng các câu hỏi gợi ý:
+ Những ai vẽ cò?
+ Bố và bé vẽ gì?
	
	

	TIẾT 11
Ngày thực hiện: Thứ Sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2023

	Các hoạt động chủ yếu
	Yêu cầu cần đạt
	Điều chỉnh

	3. Tập viết và chính tả
a. Viết cụm từ ứng dụng
	Học sinh viết được cụm từ ứng dụng và số 0.
	

	- Giáo viên treo tranh bé và bà, yêu cầu học sinh nhận biết bé và bà.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đánh vần các từ có trong cụm từ ứng dụng bé và bà.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhận diện từ có chứa âm và chữ được học trong tuần.
- Giáo viên viết mẫu: bé và bà.
- Giáo viên yêu cầu học sinh viết cụm từ ứng dụng vào vở.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét bài viết của mình và bạn; sửa lỗi nếu có.
	
	

	b. Viết số 0
Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc số 0.
Giáo viên viết và phân tích hình thức chữ viết của số 0.
	
	

	Nghỉ giữa tiết

	4. Hoạt động vận dụng
- Giáo viên gợi ý, hướng dẫn học sinh nói về những việc làm bà và cháu thường cùng làm với nhau; nói về tình cảm của học sinh đối với ông bà; giới thiệu về ông bà,…
- Giáo viên tổ chức trò chơi “Mắt ai tinh – Tai ai thính” nhằm giúp học sinh nhận diện lại tiếng, từ có ơ, ., ô, ~, v, e, ê liên quan đến chủ đề Bé và bà.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh hát bài “Cháu yêu bà”.
	Học sinh được mở rộng vốn từ và phát triển lời nói về chủ đề “Bé và bà”; học sinh hát được bài “Cháu yêu bà”.
	

	5. Hoạt động nối tiếp
- Giáo viên yêu cầu học sinh phân biệt dấu hỏi, dấu ngã.
Giáo viên dặn học sinh.
	Học sinh tìm được tiếng, từ có âm đã được học

	
- 
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
CHỦ ĐỀ 2: BÉ VÀ BÀ
KỂ CHUYỆN 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Luyện tập nghe và nói: Nắm được câu chuyện “Bé và bà”.
2. Luyện tập nghe kể chuyện và kể chuyện: Biết phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Bé và bà và tranh minh hoạ. Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh hoạ và câu gợi ý dưới tranh. Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.
3. Hoạt động nối tiếp: Bày tỏ cảm xúc của bản thân với các nhân vật trong câu chuyện.
Từ đó góp phần hình thành các phẩm chất và năng lực chung
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Tranh minh hoạ truyện phóng to; nội dung câu chuyện và câu hỏi.
	2. Học sinh: Sách học sinh, tìm hiểu trước về câu chuyện sẽ học, …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	TIẾT 12
[bookmark: _GoBack]Ngày thực hiện: Thứ Sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2023

	Các hoạt động chủ yếu
	Yêu cầu cần đạt
	Điều chỉnh

	1. Luyện tập nghe và nói
- Giáo viên treo tranh minh họa truyện “Bé và bà”.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đánh vần và đọc trơn tên truyện Bé và bà.
- Giáo viên yêu cầu học sinh dựa vào tranh minh hoạ, phán đoán và trao đổi với bạn về nội dung câu chuyện theo các câu hỏi gợi ý: 
+ Tranh vẽ có những ai?
+ Hai người nào xuất hiện trong cả bốn bức tranh?
+ Câu chuyện diễn ra ở đâu?
+ Có những chuyện gì xảy ra với nhân vật bé Na và nhân vật bà?
- Giáo viên dùng tên truyện và tranh minh hoạ để giới thiệu bài mới.
	Học sinh đọc trơn và biết phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Bè và bàvà tranh minh hoạ.
	

	Nghỉ giữa tiết

	2. Luyện tập nghe kể chuyện và kể chuyện
- Giáo viên treo tranh và kể mẫu lần 1 toàn bộ câu chuyện.
- Giáo viên yêu cầu học sinh liên hệ nội dung câu chuyện với những phán đoán lúc trước của mình.
- Giáo viên kể mẫu lần 2 từng đoạn câu chuyện.
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh minh hoạ theo đúng trật tự diễn biến của câu chuyện. 
- Giáo viên sử dụng câu chủ đề đoạn dưới mỗi bức tranh để giúp học sinh ghi nhớ nội dung từng đoạn truyện.
- Giáo viên sử dụng các câu hỏi kích thích phỏng đoán:
+ Điều gì xảy ra với bà?
+ Bé và ba mẹ làm gì khi bà bị ốm?
- Giáo viên yêu cầu học sinh kể từng đoạn của câu chuyện trong nhóm nhỏ (âm lượng đủ nghe trong nhóm).
- Giáo viên yêu cầu nhóm học sinh kể tiếp nối theo diễn biến câu chuyện trước lớp (với âm lượng kể trước cả lớp).
- Giáo viên nhắc học sinh tư thế, ánh mắt, cử chỉ, gương mặt khi ngồi nghe bạn kể.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá về các nhân vật và nội dung câu chuyện theo gợi ý: Câu chuyện kể về điều gì? Em thích nhân vật nào nhất? Vì sao? Em thích chi tiết (tình tiết) nào nhất? Vì sao?
	Học sinh kể được từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh hoạ và câu gợi ý dưới tranh; trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.
	

	3. Hoạt động nối tiếp
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại tên truyện Bé và bà, số lượng các nhân vật, nhân vật yêu thích.
Giáo viên dặn học sinh.
	Bày tỏ cảm xúc của bản thân với các nhân vật trong câu chuyện.
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